Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 (buổi 2)                             Tuần 5 – Lớp 3A
Thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2023

Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3: Luyện viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được đoạn văn nói lên tình cảm của em với người bạn ngồi cùng bàn.
+ Củng cố kĩ năng phân tr/ch và dấu hỏi .
Phát triển năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
Phát triển phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT3)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được đoạn văn nói lên tình cảm của em với người bạn ngồi cùng bàn.
+ Củng cố kĩ năng phân tr/ch và dấu hỏi 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về 
+Vận dụng viết được đoạn văn nói lên tình cảm của em với người bạn ngồi cùng bàn.
+ Củng cố kĩ năng phân tr/ch và dấu hỏi 

+ Gọi 2 HS nêu lại

+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	






- HS nghe. 
- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,3/17Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/17 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/17: Điền tr hoặc ch 
 Bà còng đi  …ợ …ời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà về tận ngõ …ong nhà bà.
Tiền bà …ong túi rơi ra
Tép tôm nhặt được …ả bà mua rau.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
Nêu ý nghĩa các câu ca dao.
	
-1 Hs lên chia sẻ.


Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
Bà còng đi  chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà.
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép tôm nhặt được trả bà mua rau.
- HS đọc lại các câu vè và chữa bài vào vở.

	* Bài 2/17: 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ca dao sau
- a.Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho (vừa/ dừa)  …lòng nhau
b. Đi đâu mà vội/dội mà (vàng/dàng)…
Mà (vấp/dấp) …phải đá mà quàng phải (vây/dây)….
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Chẳng đá nào (vấp/dấp) …,chẳng (vây/dây)… nào quàng.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
GV nêu nội dung ý  nghĩa các câu ca dao
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ.
 
a. Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa  lòng nhau
b. Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp ,chẳng dây nào quàng.


	Bài 3/17: Viết đoạn văn ( 4- 5 câu )nói lên tình cảm của em với người bạn ngồi cùng bàn 
 Gợi ý:
-Em yêu quý gì ở người bạn cùng bàn của em?
-Em có tình cảm, cảm xúc thế nào đối với bạn đó?
	Nối tiếp đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ:
Hằng Nga là bạn thân nhất của em. Mỗi ngày, chúng em đến trường và về nhà cùng nhau. Chúng em ngồi cùng bạn nên cùng nhau học bài, chơi trò chơi và đi chơi vào ngày nghỉ. Hằng Nga giỏi nhất là kể chuyện cười, và đó cũng là điều em thích nhất ở bạn ấy. Em mong rằng chúng em sẽ mãi là bạn thân của nhau.

	3. HĐ Vận dụng
- Nói lại những việc học tập của mình với người bạn thân trong lớp
- Nói về dự định trong thời gian tới mình và bạn sẽ  phấn đấu như thế nào?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 5
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ




- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
__________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
Ôn luyện bảng nhân 7, bảng chia 7 (tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng bảng nhân 7, chia 7 giải bài tập 
+ Giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân chia 7
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng bảng nhân 7, chia 7 giải bài tập 
+ Giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân chia 7
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 17 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 17 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số ? /VLT tr.17
a.Số?

[image: ]
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
Gv chốt mối liên hệ phép nhân ,chia 8
	


- Cho HS quan sát 

- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời
a.7 x10 = 70  70: 7=10   49: 7 =7
   7x5=35  35: 7=5   35:5=7

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả (VLT/17)
- GV cho 2 nhóm bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng hơn?”
+ 2 nhóm học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một với một”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
[image: ] - Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
Gv chốt củng cố bảng nhân, chia 7 
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: ]- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/17 :
Nguyên dùng ruy băng để buộc quà. Từ một cuộn ruy băng. Nguyên cắt ra được 8 đoạn, mỗi đoạn dài 7 dm thì vừa hết cuộn ruy băng đó. 
a/ Cuộn ruy băng của Nguyên dài bao nhiêu đề -xi -mét?
b/Nếu Nguyên chia cuộn ruy băng đó thành 7 đoạn bằng nhau thì mỗi đoạn dài bao nhiêu đề -xi -mét?

- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, àm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép nhân, chia 7
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
a. Cuộn ruy băng của Nguyên dài số đề -xi -mét là :
7 x 8 = 56(dm)
Đáp số 56 dm
b/ Nguyên chia cuộn ruy băng đó thành 7 đoạn bằng nhau thì mỗi đoạn dài số đề -xi -mét là:
 56 : 7= 8 (dm)
Đáp số 8 dm


	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp VLT/17
Thay mỗi ô trống bởi một trong các chữ số 5,6,7,8 để được phép chia đúng
                   :     =
Các phép chia đúng là:… 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Gv chốt cách lập phép tính từ các số cho trước.
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
56: 8 = 7
56: 7 = 8

	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh nối tiếp đọc bảng nhân, chia 7
+ Viết dãy số thêm 7 cho học sinh điền số còn thiếu vào dãy só …
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 5
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
________________________________________

Tiếng Anh
Unit 1: My friends – Ethics Lesson 4.2
GV bộ môn
____________________________________________

Thứ Ba ngày 3tháng 10 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1: Luyện đọc – Trường học

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: lời khuyến khích động viên con coi trọng và vươn lên học tập tốt như cuộc chiến dành lành nền thông minh và tương lai cho nhân loại
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài  Trường học.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.







- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Trường học”.
- Luyện đọc từ khó: En-ri-cô, trường học, chiến trường, trống trải, vinh quang
- Luyện câu dài: Con hãy tưởng tượng/ số học sinh đông như kiến/ của hàng trăm dân tộc khác nhau ấy/,cái phong trào cực kỳ rộng lớn/mà họ tham gia /và hãy tự nhủ rằng:/”Nếu phong trào ấy mà ngừng/ thì nhân loại sẽ chìm đắm trở lại trong cảnh dã man.//”
- Luyện đọc diễn cảm khổ thơ
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1/ 18 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/ 18,19 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/18
- Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ: Trường học – trang 18 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	GV chốt: Liên hệ chăm chỉ lao động, chia sẻ tình cảm với mọi người
* Bài 2/9 Trả lời câu hỏi 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
a. Theo bố việc học đối với En- ri- cô như thế nào?
A/ Khó nhọc   B/ Dễ dàng/    C/ Hăm hở    D/ Đơn giản
b. Phong trào cực kì rộng lớn mà học sinh của hàng trăm dân tộc tham gia là gì?
…
c.Bố En-ri-cô đã so sánh con với ai?
A/ Trẻ em trên thế giới
B/ Người lính nhỏ
C/ Các bạn cùng lớp
D/ Nhân loại
d. NHững hình ảnh nào của việc học được bố của En -ri -cô so sánh với việc chiến đấu của người lính?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
GV chốt: Liên hệ chăm chỉ học hành vfa luôn coi việc học là cuốc chiến dành văn minh nhân loại
	





- HS chữa bài vào vở.
a. Khoanh vào a(…quá khó nhọc đối với con)
b. – đó là học tập để dành lấy nền văn minh nhân loại.
c. Khoanh vào B- người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy.
d, Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, trận địa là cả toàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại.


	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần yêu thích học tập, cần cù, tỷ mỉ chịu khó để xây dựng cuộc sống tốt đẹp
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Biết coi học hành là nhiệm vụ cao cả , vinh dự,quyết tâm, chăm chỉ thì sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình và  đem lại được cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại
- HS nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
____________________________________________

Công nghệ
Bài 03: Sử dụng quạt điện (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện.
- Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng.
- Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.
- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Sử dụng quạt điện phù hợp với điều kiện thời tiết để bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ việc học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra những tình huống mất an toàn trong sử dụng quạt điện nói riêng và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình nói chung và đề xuất được các giải pháp phù hợp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và mô tả được các tên gọi, kí hiệu công nghệ của các bộ phận trên quạt điện, trình bày, mô tả được về một loại quạt điện. Có thói quen trao đổi, giúp dỡ nhau trong học tập; biết cùng hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thây cô.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về quạt điện vào cuộc sống hằng ngày trong gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn quạt điện nói riêng và đồ dùng điện trong gia đình nói chung. Có ý thức tiết kiệm điện năng trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu câu đố lên bảng, yêu cầu 1-2 HS đọc và giải câu đố để khởi động bài hoc.
Có cánh không biết bay
Chỉ quay như chong chóng
Làn gió xua cái nóng
Mất điện là hết quay
(Là cái gì)
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi phán đoán về đáp án.
- Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.





- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày.
(Đáp án: Quạt điện)
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng.
+ Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện.
+ Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tác dụng của quạt điện. (làm việc nhóm)
- GV chia sẻ các bức tranh 1 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.
+ Em hãy quan sát hình 1 và cho biết bạn nhỏ đang sử dụng quạt điện để làm gì?
           [image: ]
- GV chia sẻ các bức tranh 2 và nêu câu hỏi. GV phát cho các nhóm các thẻ tên tương ứng với mỗi loại quạt: quạt hộp, quạt trần, quạt bàn, quạt treo tường. Sau đó cho HS thảo luận nhóm 2 và trình bày kết quả. 
+ Em hãy sắp xếp các thẻ tên dưới đây tương ứng với mỗi loại quạt trong hình 2. (GV có thể sưu tầm thêm một số loại quạt điện khác)
[image: ] 
+ Em hãy quan sát kiểu dáng của mỗi loại quạt điện trên, nêu vị trí lắp đặt của mỗi loại quạt điện trong gia đình.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.
*Kết luận: Quạt điện tạo ra gió, giúp làm mát. Quạt điện có nhiều loại với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, những chiếc quạt  có kiểu dáng đẹp còn được dùng trang trí cho không gian phòng khách (phòng ăn, phòng ngủ,… thêm sang trọng.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và trình bày:

+ Bạn nhỏ dùng quạt điện để quạt cho bớt nóng.






- Học sinh thảo luận nhóm và trình bày:



Đáp án: Quạt hộp - d, quạt trần - a, quạt bàn - b, quạt treo tường - c.









+ HS trả lời.


- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	Hoạt động 2. Một số bộ phận chính của quạt điện. (làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 3. GV phát cho các nhóm các thẻ tên tương ứng với của các bộ phận quạt điện như trong hình: cánh quạt, lồng quạt, hộp động cơ, tuốc năng, thân quạt, các nút điều khiển, đế quạt, dây nguồn. Sau đó cho HS thảo luận nhóm 2 và trình bày kết quả. 
+ Em hãy gọi tên các bộ phận tương ứng của quạt điện theo bảng dưới đây: 
[image: ]
+ Những mô tả nào sau đây tương ứng với bộ phận nào của quạt điện?
[image: ]


- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 
*Kết luận: Quạt điện thường có những bộ phận chính như: cánh quạt giúp tạo ra gió; lồng quạt giúp bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng; hộp động cơ chứa động cơ của quạt; tuốc năng (bộ phận điều khiển) giúp thay đổi hướng gió; thân quạt đỡ động cơ và cánh quạt, có thể điều chỉnh độ cao của quạt; các nút điều khiển (bộ phận điều khiển) để bật, tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt; chân đế giúp cho quạt đứng vững; dây nguồn nối với nguồn điện.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.





- Đại diện các nhóm trình bày:
Đáp án: cánh quạt - 2, lồng quạt - 1, hộp động cơ - 6, tuốc năng - 5, thân quạt - 7, các nút điều khiển - 3, đế quạt - 4, dây nguồn - 8.

+ Bật tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt: các nút điều khiển
+ Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng: lồng quạt
+ Chứa động cơ quạt: hộp động cơ
+ Tạo ra gió: cánh quạt
+ Nối quạt với nguồn điện: dây nguồn
+ Giữ cho quạt đứng vững: đế quạt
+ Giúp thay đổi hướng gió: tuốc năng
+ Đỡ động cơ và cánh quạt, có thể điều chỉnh độ cao của quạt: thân quạt
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Xác định và nêu được một số sản phẩm công nghệ và đối tượng tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Thực hành quan sát và nêu tên một số bộ phận chính của một chiếc quạt điện. (Làm việc nhóm 4)
- GV mời các nhóm quan sát một số chiếc quạt điện (loại quạt bàn nhỏ) và cho HS trực tiếp chỉ ra các bộ phận chính trên những chiếc quạt điện.
+ Em cùng bạn quan sát và gọi tên những bộ phận chính của một chiếc quạt điện?

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
*Giới thiệu thông tin: GV giới thiệu thêm một số thông tin về các mẫu quạt điện hiện đại: quạt điện không cánh và quạt điện điều khiển từ xa.
- GV chốt HĐ3 và mời HS đọc lại.
* Kết luận: Quạt điện thường có những bộ phận chính như: hộp động cơ, cánh quạt, thân quạt, đế quạt, lồng quạt, bộ phận điều khiển và dây nguồn.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.


- Đại diện các nhóm trình bày những sản phẩm công nghệ và đối tượng tự nhiên mà nhóm vừa quan sát được.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ3.


 

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS đọc bài mở rộng “Cái quạt điện” để củng cố bài học.
Quay tít ngày đêm chẳng nghỉ ngơi
Xua tan nóng nực giúp cho đời
Không lo mỏi cánh, mòn bi trục
Chỉ muốn bình tâm, rạng nụ cười.
Nâng giấc ngủ sâu khi dưỡng sức
Đắp bồi sinh lực lúc trời oi
Nhắc ai bảo dưỡng, tra dầu mỡ
Đừng để quạt hư bảo quạt tồi.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà sưu tầm tranh ảnh hoặc tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ, bài hát … viết về cái quạt điện.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.









- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
___________________________________________

Đọc sách Thư viện
Phổ biến, ghi nhớ nội quy Thư viện

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS nắm được những nội quy của thư viện để thực hiện cho đúng.
- HS nhận biết mã màu trên bìa sách, từ đó có thể chọn sách cho đúng theo trình độ đọc.
- Rèn cho HS ý thức th, ý thực hiện nội quy thư viện, ý thức giữ gìn và bảo quản sách trong khi đọc.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bảng nội quy thư viện, sách có dán mã màu, bảng mã màu 
2. Học sinh:   Nhật kí đọc của HS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. Hướng dẫn HS về nội quy thư viện
-Chào đón HS
- Chỉ vào bảng và hỏi HS lịch mượn trả sách.
- Hướng dẫn HS về nội quy thư viện.
- Mời HS đọc tất cả nội quy thư viện.
- Mời HS đọc nội quy 1.
- Mời HS giải thích nội quy 1 (Nếu HS không giải thích được, GV giải thích cho HS).
- Hỏi tại sao thư viện cần có nội quy này?
- Tương tự với các nội quy còn lại.
- GV chốt và yêu cầu HS thực hành về các nội quy trong hoặc ngoài.
B. Hướng dẫn HS tìm sách theo mã màu
*Bước 1: Giới thiệu mã màu trên bìa sách
- Chỉ cho HS xem mã màu được dán trên 2 quyển sách (chọn 2 quyển sách có mã màu khác nhau)
*Bước 2: Giới thiệu bảng mã màu
-  Trưng bày: “Bảng hướng dẫn tìm sách theo mã màu”
-  Cho HS xem các mã màu trên bảng
-  Mời HS đọc các mã màu trên bảng.
-  Yêu cầu HS chỉ vào kệ sách có ô màu tương ứng với từng mã màu.
-  Cùng với HS xác định 2 quyển sách ở bước 1 thuộc mã màu nào?
*Bước 3: Hướng dẫn HS tìm sách theo mã màu phù hợp
- Chỉ vào khối lớp tương ứng với khối lớp hiện tại của HS và chỉ vào 3 mã màu phù hợp với khối lớp đó.
-  Giải thích với HS các em sẽ ưu tiên tìm sách ở 3 mã màu này khi mới bắt đầu đọc. Ngoài ra HS cũng có thể đọc sách ở những mã màu khác nếu các em muốn.
- Mời HS chỉ vào 3 giá có 3 mã màu tương ứng.
*Bước 4: Hướng dẫn HS chọn sách
- Hướng dẫn HS di chuyển đến 3 giá sách và lựa chọn 1 quyển sách các em có thể đọc.
- HS chọn vị trí thích hợp trong thư viện để ngồi đọc. 
IV. TỔNG KẾT – DẶN DÒ
- Chia sẻ về nội dung những cuốn sách các em đã học.
- Nhắc HS cất sách vào giá đúng vị trí.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
________________________________________________________________

Thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023

Hoạt động Củng cố Toán
Ôn luyện bảng nhân 8, bảng chia 8 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố bảng nhân chia 7,8
+ Vận dụng giải toán có lời văn  dạng nhân chia 7,8
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố bảng nhân chia 7,8
+ Vận dụng giải toán có lời văn  dạng nhân chia 7,8
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 18 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 18 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài




- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó VLT tr.18
[image: ]

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
Gv củng cố bảng nhân chia đã học
	


Học sinh trả lời cách nhẩm, ghi vở

- HS nối tiếp trả lời kết quả
[image: ]- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	*Bài 2:(VLT/18) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a/ Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A/ 8x9   B/90:9  C/ 9x1   D 80:8
b/ Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
 A/ 81:9   B/72:8  C/ 9x1   D 8x2
- Cho học sinh tìm hiểu cách làm, làm vở, 2 học sinh làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
Gv chốt cách tìm : tính  kết quả các phép tính để tìm số lớn nhất,và số bé nhất 
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a., Khoanh vào C
b.Khoanh vào D

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	Bài 3: VLT/18:Trên một nhánh của cây mai vàng 9 cánh có 8 bông hoa mai.
a. Hỏi có tất cả bao nhiêu cánh hoa mai trên nhánh cây mai đó?
b/ Trên một nhánh khác của cây mai đó, bạn Nguyên đếm được tất cả 81 cánh hoa mai. Hỏi bạn Nguyên đã đếm cánh của bao nhiêu bông hoa mai


- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề , cách làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
Gv chốt cách đến hình, tìm điểm thảng hàng 
	

- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a.Trên nhánh cây mai có tất cả số cánh hoa mai  là: 9x8=72 (cánh)
Đáp số: 72 cánh
b/ Nguyên đã đếm cánh của số bông hoa mai là:
81: 9=9 (bông)
 Đáp số: 9 bông

-HS liên hệ


	Bài 4 VLT/18 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
Tìm hai số có tổng bằng 9 mà có tích bé nhất. Hai số đó là  … và…
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Gv chốt vận dụng bảng nhân chia 8 để tìm số bé nhất
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Vì 1+ 8 = 2+7 = 3+6 = 4+5 = 9
Nên hai số có tổng bằng 9 mà có tích bé nhất. Hai số đó là  8 và 1


	3. HĐ Vận dụng
- GV cho học sinh nối tiếp đọc bảng nhân ,chia 7,8
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 5
	
- HS nghe

- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________________

Tin học
Bài 3: Máy tính và em (tiết 1)
GV bộ môn thực hiện
_______________________________________________

Đạo đức
Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiện nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Giới thiệu được một số cảnh đẹp ở xã, huyện, thành phố nơi em sinh sống.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành và phát triển lòng yêu nước.
Phát triển năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
Phát triển phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Quê hương tươi đẹp
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Trong bài hát Quê hương bạn nhỏ có gì đẹp ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Tình yêu quê hương của bạn nhỏ.
+ Có đồng lúa xanh, núi rừng, ngàn cây, có lời ca tươi đẹp ca ngợi tình quê hương.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiện nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 3. Em sẽ khuyên bạn điều gì? (làm việc nhóm đôi)
- GV yêu cầu 1HS nêu các tình huống trên bảng và thảo luận: Em sẽ khuyên bạn điều gì? (3’)
[image: ]
- GV yêu cầu HS xây dựng và đóng vai đưa ra lời khuyên cho bạn.
- GV gọi đại diện nhóm lên xử lý tình huống















- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận.
=> Quê hương đất nước của chúng ta có rất nhiều vẻ đẹp, cũng như bản thân chúng ta biết chia sẻ đồ dùng cho các bạn còn khó khăn. Hay bản thân chúng ta còn nhỏ thì chúng ta làm việc nhỏ để góp phần thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
	

- HS nêu các tình huống
- HS thảo luận theo nhóm và đưa ra lời khuyên cho bạn








- HS phân vai và đóng vai xử lý tình huống.
- HS lên đóng vai và xử lý tình huống
+ TH a: Khuyên Ngọc và các bạn tham gia vì sẽ khám phá được nhiều điều thú vị về đất nước và con người Việt Nam.
+ TH b: khuyên Tuấn rằng đất nước nào cũng có vẻ đẹp riêng. Hãy giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh vật đất nước, quê hương của mình.
+TH c: đồ cũ có thể cất làm kỉ niệm nhưng có nhiều đồ để lâu sẽ hỏng chúng ta lên chia sẻ cho những người khó khăn.
+ TH d: Khuyên Trung tuổi nhỏ mình làm việc nhỏ ví dụ như: chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; yêu thương, kính trọng chăm sóc ông bà, cha mẹ,..
- HS nhận xét nhóm bạn








	Bài tập 4 (Lồng ghép nội dung bài Di sản văn hoá tiêu biểu của thành phố Hà Nội)
- Nêu y/c: Nói, viết hoặc vẽ tranh về một di sản văn hoá ở Hà Nội mà em biết.
- Chiếu một số các di sản văn hoá trên địa bàn Hà Nội 
[image: ]     [image: ]
Một góc làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây           Nghệ thuật múa Lân-sư-rồng
[image: ]       [image: ]
                Nhà hát lớn Hà Nội                                                     Lễ hội Chùa Thày
 - HS quan sát, nhớ lại các nơi mình được đến và chia sẻ cho bạn (nhóm đôi)
- Đại diện một số nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm mình
- HS nhận xét
-Nhận xét, tuyên dương HS có hiểu biết về các di sản….

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Viết một đoạn văn chia sẻ về niềm tự hào được là người Việt Nam. 
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS viết 1 đoạn văn 2-3 câu nói về niềm tự hào được là người Việt Nam.
- GV yêu cầu HS viết và chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương
*Thông điệp:
- Gọi HS đọc thông điệp trong sgk cho cả lớp nghe.
  Mai sau, em lớn lên người
Dựng xây Tổ quốc đẹp tươi, mạnh giàu.
- Khuyến khích HS đọc thuộc tại lớp.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. 
- GV nhận xét tiết học
? Hãy nêu 3 việc em cần làm sau bài học?
- GV nhận xét, chốt 
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị cho chủ đề 2
	- HS lắng nghe.


+ HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét bài bạn
- 1 HS đọc to thông điệp, cả lớp nhẩm thầm theo.
- Một vài HS đọc thuộc lòng.(khuyến khích).

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


- HS nêu theo ý hiểu của mình



4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Ôn luyện từ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ đặc điểm trong nhóm từ cho trước
+ Mở rộng kết hợp từ chỉ đặc điểm thành câu văn. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT5)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ đặc điểm trong nhóm từ cho trước
+ Mở rộng kết hợp từ chỉ đặc điểm thành câu văn. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/19 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 19 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/19: 
Gạch dưới các từ ngữ chỉ đặc điểm của con đường trong những từ sau :
Thẳng thắn, mấp mô, phẳng lì, êm đềm, bằng phẳng,uốn éo,thẳng tắp, gập ghềnh, ghềnh thác, mấp mé,uốn lượn.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
Cho HS nhắc lại từ chỉ đặc điểm
	
-1 Hs lên chia sẻ.


-Hs trình bày:
Từ ngữ chỉ đặc điểm con đường: Thẳng thắn, mấp mô, phẳng lì, êm đềm, bằng phẳng,uốn éo,thẳng tắp, gập ghềnh, ghềnh thác, mấp mé,uốn lượn.

- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/19: Đặt 2 câu nêu đặc điểm với  2 từ ngữ vừa tìm được ở bài 1
 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
GV nhắc lại quy tắc kết hợp từ chỉ sự vật với từ chỉ đặc điểm để tạo câu nêu đặc điểm.
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
+ Con đường đến trường của em uốn lượn men theo các ngõ xóm.
+ Con đường làng quê em giờ đuọc rải nhựa phẳng lì, thẳng tắp.

	Bài 3/19: 
Điền các từ chỉ đặc điểm dưới đây vào chỗ trống thích hợp
Mát rượi, nắn nót, xinh, trắng, mới, thơm tho :
 
Lật từng trang từng trang
Giấy… sờ …
…mùi giấy mới
…bàn tay…
(Theo Nguyễn Quang Huy):
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
GV nhắc lại đặc điểm  từ chỉ hoạt động
	Nối tiếp nêu bài làm, làm vở, 1 em làm phiếu nhóm và nêu giải thích

Lật từng trang từng trang
Giấy mới  sờ mát rượi
Thơm tho mùi giấy mới
Nắn nót bàn tay xinh
(Theo Nguyễn Quang Huy):


	3. HĐ Vận dụng
- Đặt được câu nêu điểm về ngôi trường của em?
- Đặt câu với từ chỉ hoạt động của em khi ở trường.
- Gọi HS NX
- GV Chốt, nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 5
	
- HS nối tiếp nêu




- HS chia sẻ.
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Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thời gian biểu của em

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học
- Sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân và bước đầu thực hiện được thời gian biểu đề ra.
- Xác định đượcnhững thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể.
Phát triển năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- HS trải nghiệm mang lại niềm vui, nụ cười cho bản thân và cho bạn bè.
Phát triển phẩm chất.
- Thể hiện được sự khéo léo, thể hiện của bản thân qua sản phẩm tự làm.
- Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bóng gai, 
- Những mẩu giấy, băng giấy nhỏ.
- Thẻ từ: HỌC TÂP – CHĂM SÓC BẢN THÂN – GIẢI TRÍ – LÀM VIỆC NHÀ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, gợi nhắc lại những việc HS thường làm hằng ngày, dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS tham gia trò chơi “Tung bóng”
- GV phổ biến cách chơi:  GV tung bóng cho ai thì người đó phải kể tên một hoạt động trong ngày. GV có thể quy định khoảng thời gian: sáng, trưa, chiều, tối.
- GV nhận xét.
-  GV tổ chức cho HS chơi.
GV dẫn vào nội dung chủ đề: Hằng ngày mỗi chúng ta thực hiện nhiều việc như học tập, sinh hoạt, vui chơi, những việc đó được thực hiện vào khoảng thời gian nào trong ngày chúng ta cùng chia sẻ nhé.
- GV dẫn dắt vào bài và ghi bài bảng
	





- HS lắng nghe, và tham gia trò chơi.
- HS tham gia chơi
Mỗi nhóm được nhận một bức tranh vẽ một nhân vật cổ tích hoặc nhân vật trong các cuốn sách quen thuộc với HS như: Nàng tiên cá, ông Bụt, cô Tấm, chú bé người gỗ, Dế Mèn, chú mèo Đi - hia,...







- HS lắng nghe

	2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Xác định thời gian dành cho mỗi hoạt động trong ngày
Mục tiêu: Kể được các công việc thực hiện trong một ngày và thời gian dành cho từng công việc đó.
Cách tiến hành:

	- GV đưa ra 4 thẻ từ: học tập, chăm sóc bản thân, giải trí, làm việc nhà
- GV yêu cầu HS có thể vẽ hoặc viết vào mẩu giấy những công việc theo gợi ý:
+ Học tập: Hoc ở trường; Tự học ở nhà;…
+ Giải trí: Đánh cầu lông, đọc sách;…
+ Chăm sóc bản thân: Đánh răng, rửa mặt,…
+ Làm việc nhà: Sắp xếp mâm bát, lau bàn,….
- GV hướng dẫn HS cách tô màu theo gợi ý với các hoạt động.
- Tổ chức cho HS tô màu vào để thể hiện rõ loại hoạt động.


- GV yêu cầu HS sắp xếp theo thứ tự từng hoạt động mình đã làm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> GV kết luận: Em đã lớn, rất cần nhớ  các việc cần làm trong một ngày để không ai phỉa nhắc nhở em
	- HS quan sát.

- HS lắng nghe và nêu lại các gợi ý.
- HS thực hiện làm cá nhân.








- HS có thể tô màu theo gợi ý: 
+ HĐ học tập: màu cam
+HĐ giải trí: màu xanh lá
+ HĐ chăm sóc bản thân: màu xanh dương
+ HĐ làm việc nhà: màu đỏ
- HS thực hành làm theo.

- HS nhận xét bài
- HS lắng nghe.


	 3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (10’)
- Mục tiêu
+ HS xây dựng được thời gian biểu cho bản thân.
+ Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS vẽ ra giấy các khoảng thời gian trong ngày và trình bày theo cách của mình.

- GV mời HS thảo luận theo nhóm 4( 3 phút):
 + So sánh lịch hoạt động hằng ngày của các bạn trong nhóm. Nêu sự giống và khác nhau.
+ giải thích về sự khac snhau và giống nhau ấy.
+ Góp ý cho thời gian biểu của các bạn; điều chỉnh thời gian biểu sau nhận xét và góp ý của bạn.
- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
=> GV kết luận: Hằng ngày, có những hoạt động chúng ta thường xuyên thực hiện. Thời gian biểu sẽ giúp chúng ta làm việc có kế hoạch, giờ nào việc ấy.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS thực hiện : kẻ bảng; Vẽ vào từng khoang màu; Dùng các mẩu giấy, băng dính giấy để gắn lên thời gian biểu.
- HS thảo luận và thưc hành yêu cầu:
- HS nêu câu trả lời theo ý hiểu của mình.







- HS đại diện trình bày.
- HS nhóm nhận xét.


	4. Vận dụng(3-5’)
- Mục tiêu:
+ Giúp cho HS biết lên cần sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS về nhờ người thân góp ý cho thời gian biểu của mình.
- GV gợi ý cho HS hãy trang trí thời gian biểu của mình đẹp mắt và dễ nhìn.
? Qua bài học hôm nay các em đã nhận biết được thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học 
- GV dặn dò.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo ý tưởng.

- HS nêu câu trả lời theo ý hiểu của mình.
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Mỹ thuật
Bài 3: Mặt nạ Trung thu (tiết 1)
GV bộ môn thực hiện
________________________________________________________________

Thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
Hoạt động Củng cố Toán
Ôn luyện bảng nhân 9, bảng chia 9 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố bảng nhân chia 8,9
+ Vận dụng giải toán có lời văn  dạng nhân chia 8,9
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố bảng nhân chia 8,9
+ Vận dụng giải toán có lời văn  dạng nhân chia 8,9
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 19 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 19 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm/VLT tr19
 - Cho HS tính miệng, ghi vở 
 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt Củng cố bảng nhân chia 8,9
	

-HS nêu nối tiếp kết quả và viết vở, 
a.8x1=8  8x6 =48   8x7 =56   8x9 =72
   8x2=16  8x4=32 8x5 =40   8x8=64
   72:8=9  24:8 =3  80: 8 =10 48: 8 =6

b. 9x1=9  9x4 =36  9x5 =40 9x7= 63
    9x2 =18  9x6 =54  9x9=81  9x3=27
    54: 9=6  36: 9=4  45: 9 =5  90:9=10
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Số? (VLT/19)
[image: ]
- GV cho học sinh làmvở giải thich cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt các bước thực hiện nhân chia 8,9
	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở nêu cách tính
a/ 32 : 8 = 4; 4x2 =8, 8: 8 = 1
b/ 90: 9= 10 ; 10: 2= 5, 5x9=45



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/13 :
Một đường chạy điền kinh có 8 là chạy
a/ Ở nội dung chạy cá nhân, mỗi lượt chạy chỉ cho 8 vận động viên tham gia thi đấu. Hỏi nếu có 64 vận động viên thi đấu thì cần tổ chức mấy lượt chạy để mỗi vận động viên được chạy đúng 1 lần?
b/ Có 8 vận động viên được thi đấu trận trung kết tranh huy chương vàng của một nội dung chạy, mỗi vận động viên phải hoàn thành 4 vòng chạy.Hỏi các vận động viên đó phải hoàn thành tất cả bao nhiêu vòng chạy?
 - GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng nhân,chia với 8
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
a.
64 vận động viên thi đấu thì cần tổ chức số lượt chạy để mỗi vận động viên được chạy đúng 1 lần là:
64: 8 = 8(lượt)
               Đáp số: 8 lượt
b/ Các vận động viên đó phải hoàn thành tất cả số vòng chạy là
các vận động viên đó phải hoàn thành tất cả bao nhiêu vòng chạy là:
8x 4 = 32 (vòng)
Đápp số 32vòng

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/19
a/ Em hãy xếp 9 que tính để được một mô hình có 5 hình tam giác
b/ Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Có 7 bạn tham gia xếp mô hình ở câu a, mỗi bạn xếp 1 mô hình. Sau khi các bạn xếp xong thì có tất cả … que tính đã được xếp
 .
- GV gọi 1 hs nêu
Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số .Biết số thứ nhất là số tròn trăm liền trước của 1000 .Vậy số thứ hai là….
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Gv chốt bảng nhân 9
	
Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
Mỗi cạnh 2 que tính, , 3 que tính xếp bên trong tạo như hình vẽ sau






b/Sau khi các bạn xếp xong thì có tất cả 9x7 = 63  que tính đã được xếp

	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh đọc lại bảng nhân chia 9
- GV cho học sinh nối tiếp đọc
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 6 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe
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Tiếng Anh
Unit 1: My friends – Review & Practice 2
GV bộ môn thực hiện
_______________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: Quý trọng thời gian.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 * Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS biết tôn trọng vẻ bên ngoài của mình và mọi người.
 * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ phản hồi về những góp ý của người thân về thời biểu và kết quả ban đầu của việc thực hiện thời gian biểu.
- Khẳng định thêm việc nhận diện được các nét khác biệt của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Trong lớp học, bàn ghế kê theo nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 5:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 5.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: (dự kiến)
- Nền nếp
[bookmark: _GoBack]- Học tập
- Các hoạt động tập thể
…………………………………………...............
…………………………………………..............
…………………………………………..............
* Tồn tại
- Nền nếp
- Học tập
- Các hoạt động tập thể
…………………………………………...............
…………………………………………...............
…………………………………………...............
b. Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ thu hoạc sau trải nghiệm: Chia sẻ về việc thực hiện thời gian biểu của em.
* Mục tiêu: HS chia sẻ được việc thực hiện thời gian biểu của mình.
+ Cách tiến hành:
- GV đưa câu hỏi cho HS trả lời
? Em đã thực hiện các việc theo thời gian biểu như thế nào?
? Em có hoàn thành hết công việc theo thời gian biểu không? Vì sao?
? Em đã điều chỉnh những hoạt động nào trong thời gian biểu cho hợp lý?
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo cặp đôi về kết quả thực hiện thời gian biểu của mình.
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Kết luận: Trong quá trình thực hiện thời gian biểu, nếu thấy chưa hợp lý, em có thể chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi.
b. Hoạt động nhóm: 
Chơi trò chơi: “Giờ nào việc ấy”
Mục tiêu: Cùng tìm ra những điểm chung trong sinh hoạt hằng ngày với một số bạn để có động lực thực hiện thời gian biểu.
Cách tiến hành:
- GV làm quản trò và hướng dẫn HS cách chơi: Quản trò hô to giờ, có thể dùng một chiếc đồng hồ để tạo cảm xúc: “5 giờ chiều! Em làm gì?”; tất cả HS dưới lớp cùng thế hiện bằng động tác cơ thể một hoạt động.
- GV mời HS chơi trò chơi theo nhóm
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV kết luận: Có những thời gian mình thực hiện một hoạt động giống nhau, lúc ấy, hãy nghĩ xem bạn của mình đang làm gì ở nhà nhé!
3. Vận dụng.(3-5p)
- GV khuyến khích HS về nhà điều chỉnh thời gian biểu cho hợp lý..
- GV nhận xét tiết học
- GV dặn dò HS về tiếp tục thực hiện thời gian biểu mà mình đã lập ra. Và chuẩn bị bài sau.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.

-HS lắng nghe














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 6.











- HS lắng nghe
+ HS trả lời theo ý hiểu của HS




- HS chia sẻ theo cặp đôi.

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét câu trả lời của bạn.








- HS lắng nghe.
- HS cùng làm theo cách chơi


- HS thực hiện theo nhóm.

- HS lắng nghe .



- HS ghi nhớ và thực hiện.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
______________________________________________________________


GV: Phan Thị Dung                                                                      Trường Tiểu học Đại Thành
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